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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/8/2018 đến ngày 31/8/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4418/BTNMT-CNTT
	16/08/2018
	V/v công khai kết quả cấp giấy xác nhận
đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sảnxuất
	
	

	2. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3623/BVHTTDL-KHTC
	14/08/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện 2016 -
2018 chương trình mục tiêu phát triển văn
hóa và chương trình mục tiêu phát triển
du lịch kế hoạch 2019 - 2020
	
	

	3. 
	Thanh tra Chính phủ
	1341/TTCP-C.IV
	17/08/2018
	V/v đôn đốc gửi báo cáo công tác PCTN
phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
	
	

	4. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2677/BTTTT-TCCB
	15/08/2018
	V/v cung cấp trích ngang Ban giám đốc
Sở Thông tin và Truyền Thông
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	6583/BCT-TCCB
	17/08/2018
	V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết
định số 34/2018/QĐ-TTg
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	20/2018/TT-BCT
	15/08/2018
	V/v sửa đổi Phụ lục 1 danh mục sản phẩm
dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy
chuẩn ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT
	
	

	7. 
	Đảng đoàn Hội
Nông dân Việt
Nam - Ban chỉ
đạo đề án 61
	83-KH/BCĐTW
	14/08/2018
	V/v hoạt động của Ban chỉ đạo đề án 61
Trung ương năm 2018
	
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	3995/BNV-CCVC
	17/08/2018
	V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	3899/BNV-ĐT
	14/08/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo bồi
dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2019
	
	

	10. 
	Bộ Công thương
	28/BCĐQGĐL-VPBCĐ
	20/08/2018
	V/v gửi văn bản và cung cấp các thông tin
về văn phòng Ban chỉ đạo
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	9969/BTC-HCSN
	17/08/2018
	V/v góp ý dự thảo thông tư quy định quản
lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ
chính sách đối với người cai nghiện ma
túy tự nguyện
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	319/QĐ-HĐTV
	20/08/2018
	Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
cải cách thủ tục hành chính của Thủ
tướng Chính phủ
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	1052/QĐ-TTg
	21/08/2018
	Quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm
2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi
khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng
phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	1040/QĐ-TTg
	16/08/2018
	Quyết định Bổ sung Ủy ban chuyên môn
về quan hệ đối tác công tư thuộc Hội
đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và
Nâng cao năng lực cạnh tranh
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	7864/VPCP-KGVX
	20/08/2018
	V/v Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	107/NQ- CP
	16/08/2018
	Nghị quyết của Chính phủ về Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng
5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII về cải
cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
và người lao động trong doanh nghiệp
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	107/2018/NĐ-CP
	15/08/2018
	Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	1045/QĐ-
TTg
	17/08/2018
	Quyết định Phê duyệt chương trình truyền
thông về phát triển bền vững và nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia
	
	

	19. 
	Bộ Lao động
thương binh và xã hội
	3378/LĐTBXH-HLĐTL
	15/08/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình Nghị định
quy định mức lương tối thiểu vùng 2019
	
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	5719/BKHĐT-PTDN
	17/08/2018
	V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế
TTLT số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
DNNVV
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5699/BKHĐT-TH
	17/08/2018
	V/v tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ
-CP và tình hình KTXH tháng 8/2018
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5245/BC- BKHĐT
	31/07/2018
	V/v tình hình phát triển kinh tế tập thể hợp
tác xã 6 tháng đầu năm 2018
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5764/BKHĐT-PTDN
	20/08/2018
	V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 15/6/2018
	
	

	24. 
	Bộ Y tế
	678/GM-BYT
	20/08/2018
	V/v dự hội nghị trực tuyến triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin kết nối mạng
cơ sở cung ứng thuốc
	
	

	25. 
	Bộ Công thương
	6702/BCT-TC
	21/08/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí cho dự án điều chỉnh
bổ sung quy hoạch tổng thể di dan TĐC
thủy điện Tuyên Quang
	
	

	26. 
	Bộ Xây dựng
	1148/QĐ-BXD
	20/08/2018
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền
hạn cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía
Nam
	
	

	27. 
	Bộ Xây dựng
	2097/BXD-QLN
	20/8/2018
	V/v thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
	
	

	28. 
	Bộ Xây dựng
	2086/BXD-QLN
	20/08/2018
	V/v đề nghị báo cáo số liệu vè nhà ở xã
hội tại khu vực đô thị
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	9952/BTC-ĐT
	17/08/2018
	V/v bao cáo các nguyên nhân khó khăn
vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công và đề xuất phương
án xử lý đối với từng dự án cụ thể
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	4444/BTNMT-TCMT
	17/08/2018
	V/v triển khai thực hiện dự án điều tra,
đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ
liệu quốc gia về nguồn thải
	
	

	31. 
	Thanh tra Chính phủ
	1402/TTCP-C.I
	22/08/2018
	V/v công bố QĐ thanh tra số 742
	
	

	32. 
	Bộ Công thương
	6753/BCT-CN
	22/08/2018
	V/v công bố quy hoạch thăm dò khai thác
chế biến và sử dụng quặng thiếc wolfram,
antimon
	
	

	33. 
	Cục hạ tầng kỹ
thuật Bộ Xây dựng
	0 số
	16/08/2018
	V/v thích ứng với biến đổi khí hậu ở VN

	
	

	34. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3560/TB-BVHTTDL
	09/08/2018
	V/v kết quả hội nghị sơ kết 05 năm ngày
quốc tế Hanh phúc
	
	

	35. 
	Bộ Văn hóa thể
thao và Du lịch
	185/BC-BVHTTDL
	09/08/2018
	V/v sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số
11/CT-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ
tướng Chính phủ
	
	

	36. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	185/BC-BVHTTDL
	09/08/2018
	V/v sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định
số 2589/QĐ-TTg
	
	

	37. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	3732/BVHTTDL-VP
	20/08/2018
	V/v không tổ chức đón tiếp khách nhân kỷ
niệm 73 năm ngày truyền thống ngành
văn hóa
	
	

	38. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	2919/CT-BGDĐT
	10/08/2018
	V/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 -
2019 của ngành Giáo dục
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	1433/QĐ-BTC
	17/08/2018
	v/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học
sinh năm học 2018 - 2019
	
	

	40. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	617/QĐ-BVHTTDL
	05/03/2018
	V/v xếp hạng di tích quốc gia
	
	

	41. 
	Bộ Tư pháp
	2956/BTP- PBGDPL
	09/08/2018
	V/v sơ kết 04 năm thực hiện đề án về
quyền dân sự, chính trị
	
	

	42. 
	Bộ Tư pháp
	3087/BTP-TĐKT
	20/08/2018
	V/v hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng
05 năm triển khai ngày pháp luật
	
	

	43. 
	Bộ Nội vụ
	4071/BNV-VP
	22/08/2018
	V/v không tổ chức tiếp khách, không nhận
hoa nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành
lập Bộ Nội vụ
	
	

	44. 
	Bộ Nội vụ
	4056/BNV-CCHC
	21/08/2018
	V/v triển khai điều tra xã hội học đo lường
sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm
2018
	
	

	45. 
	Thanh tra Chính phủ
	1402/TTCP-C.I
	22/08/2018
	V/v công bố quyết định Thanh tra số
742/QĐ-TTCP
	
	

	46. 
	Thanh tra Chính phủ
	1385/TTCP-KHTH
	21/08/2018
	V/v đôn đốc báo cáo kết quả công tác giải
quyết khiếu nại tố cáo năm 2018
	
	

	47. 
	Bộ Nội vụ
	4059/BNV-ĐT
	21/08/2018
	V/v cử giảng viên tham dự lớp tập huấn
giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ,
công chức xã tại TP.Cần Thơ
	
	

	48. 
	
Bộ Y tế
	5071/Q!Đ-BYT
	17/08/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở
cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đoan
thuốc và bán thuốc kê đơn
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	7988/VPCP-TH
	23/08/2018
	V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	23/CT-TTG
	23/08/2018
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường quản lý, kết nối các cơ sở cung
ứng thuốc
	
	

	51. 
	Bộ Xây dựng
	07/2018/TT-BXD
	08/08/2018
	Thông tư quy định chế độ báo cáo thống
kê ngành xây dựng
	
	

	52. 
	Bộ Xây dựng
	06/2018-TT-BXD
	08/08/2018
	Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành xây dựng
	
	

	53. 
	Bộ Công thương
	6649/BCT-TCCB
	20/08/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo QĐ quy định chức
năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Cục quản lý thị trường cấp tỉnh
	
	

	54. 
	Bộ Công thương
	6733/TTr-BCT
	21/08/2018
	v/v ban hành QĐ ban hành kế hoạch triển
khai thi hành Luật cạnh tranh
	
	

	55. 
	Bộ Công thương
	22/2018/TT-BCT
	21/08/2018
	Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
năm 2018
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	57/2018/TT-BTC
	05/07/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số
điều của NĐ số 29 CHÍNH PHỦ quy định
trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn
dân về tài sản
	
	

	57. 
	Bộ Tài chính
	1473/QĐ-BTC
	22/08/2018
	V/v bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
trung ương cho ngân sách địa phương
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	10096/BTC-HCSN
	21/08/2018
	V/v kinh phí quản lý Qũy vì người nghèo
	
	

	59. 
	Bộ Tài chính
	1467/QĐ-BTC
	22/08/2018
	V/v điều chuyển tài sản của dự án kết thúc
	
	

	60. 
	Học viện KHCN
và đổi mới sáng tạo
	150/HVKHCN
	16/08/2018
	v/v tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký
tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn
nhân lực KHCN
	
	

	61. 
	Hội hữu nghị Việt
Nam - Lào tỉnh
	37/CV-HVLào
	24/08/2018
	Chương trình giao lưu hữu nghị VN-Lào
	
	

	62. 
	Bộ Y tế
	4790/BYT-TTB
	16/08/2018
	V/v đề nghị giữ nguyên phòng thanh tra
thuộc Sở Y tế
	
	

	63. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	46/2018/TT-BGTVT
	20/08/2018
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển
thuộc địa phận tỉnh Nam Định
	
	

	64. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	9086/BGTVT-VP
	16/08/2018
	V/v không tiếp khách không nhận hoa
nhân kỷ niệm 73
	
	

	65. 
	Bộ Quốc phòng
	9290/BQP-TM
	22/08/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị
định của Chính phủ về công tác quốc
phòng ở Bộ Ngành trung ương địa phương
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	1062/QĐ-TTg
	22/08/2018
	Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức Đại
hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp
huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc
thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
	
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	24/CT-TTG
	23/08/2018
	Chỉ thị của TTg CP về tăng cường các giải
pháp cấp bách để bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong hoạt động vận tải đườngbộ.
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	8024/VPCP-TCCB
	24/08/2018
	V/v không tổ chức tiếp khách và nhận
hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 73 năm
Ngày truyền thống VPCP
	
	

	69. 
	BCĐ Tổng điều
tra dân số và nhà ở TW
	02/BCĐTW-
VPBCĐ
	23/08/2018
	V/v hướng dấn vẽ sơ đồ nền xã phường
thị trấn và phân chia địa bàn điều tra
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	10223/BTC-QLKT
	23/08/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị
HCSN là đơn vị kế toán cấp trên
	
	

	71. 
	Bộ Y tế
	4724/BYT-KHTC
	14/08/2018
	V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo tờ trình
và QĐ quy định chi tiết định mức phân bổ
ngân sách cho y tế
	
	

	72. 
	Cục dự trữ Nhà
nước khu vực
Hoàng Liên Sơn
	483/CDTHLS
	24/08/2018
	V/v xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học
kỳ I
	
	

	73. 
	BCDDTWW về
phòng chống thiên tai
	131/TWPCTT
	22/08/2018
	V/v xây dựng kế hoạch thực hiện NQ số
76 của CP
	
	

	74. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5896/BKHĐT
	24/08/2018
	V/v đề nghị có ý kiến thẩm định báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư chương trình
đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở
vùng khó khăn
	
	

	75. 
	Sư đoàn 316
	1148/SĐ-PTM
	21/08/2018
	V/v đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ cho
chuẩn bị và thực hành diễn tập CHCQ
bán bán đạn thật do quân khu chỉ đạo sư
đoàn 316
	
	

	76. 
	Học viện hành
chính quốc gia
	1211/HCQG
	13/08/2018
	V/v thông báo số lượng học viên lớp
CVCC khóa IX
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	310/TB-VPCP
	24/08/2018
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết
Chương trình khoa học công nghệ phục
vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-
2020.
	
	

	78. 
	Bộ Lao động TB và XH
	3061/LĐTBXH
	30/07/2018
	V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi
tới trước kỳ họp thứ 5
	
	

	79. 
	Bộ Lao động TB và XH
	3046/LĐTBXH
	30/07/2018
	V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước kỳ họp thứ 5 QH khóa XIV
	
	

	80. 
	Uỷ ban Dân tộc
	979/UBDT-TCCB
	23/08/2018
	V/v báo cáo tình hình CCVC tại vùng dân
tộc thiểu số và miền núi
	
	

	81. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6209/BNN-KTHT
	14/08/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính
sách di dân TĐC dự án thủy điện
	
	

	82. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6355/KH-BNN
	17/08/2018
	Kế hoạch phát triển HTX ứng dụng công
nghệ cao trong sản xuất tiêu thụ nông sản
	
	

	83. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6390/KH-BNN
	17/08/2018
	Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp giữa HTX liên HTX
nông nghiệp với các doanh nghiệp đến
năm 2020
	
	

	84. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	3833/BVHTTDL
	24/08/2018
	V/v xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư
của Bộ Văn hóa TT và DL
	
	

	85. 
	Tổng cục phòng
chống thiên tai
	996/PCTT
	24/08/2018
	V/v di dời khẩn cấp cho các hộ dân bị
thiệt hại do lũ ống
	
	

	86. 
	Hội chiến sĩ thành
cổ Quảng Trị
	110/CV-HCSTC
	23/08/2018
	V/v phát sóng phim tài liệu
	
	

	87. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	4465/BTNMT-TCMT
	20/08/2018
	V/v cung cấp thông tin xây dựng báo cáo
đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6
	
	

	88. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3177/QĐ-BNN
	09/08/2018
	V/v công bố TTHC mới ban hành
	
	

	89. 
	Bộ Lao động TB và XH
	3487/LĐTBXH
	23/08/2018
	V/v rà soát đánh giá cơ sở giáo dục nghề
nghiệp
	
	

	90. 
	Phòng thương mại
và công nghiệp
Việt Nam
	1863/PTM-QHQT
	24/08/2018
	V/v mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh
kinh doanh VN
	
	

	91. 
	Tổng cục dự trữ Nhà nước
	622/QĐ-TCDT
	23/08/2018
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học
sinh học kỳ I
	
	

	92. 
	Văn phòng điều
phối NTM Trung ương
	579/VPĐP-TTHT
	22/08/2018
	V/v hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về
NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
	
	

	93. 
	Tổng cục đường bộ VN
	5121/TCĐBVN
	14/08/2018
	V/v thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành
lang an toàn đường bộ theo QĐ số 994
	
	

	94. 
	Tổng cục đường bộ VN
	5077/TCĐBVN-ATGT
	10/08/2018
	V/v ý kiến về thỏa thuận đấu nối đường
nhánh từ khu liên hợp thể thao vào QL 37
	
	

	95. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3701/BGD-NGCB
	23/08/2018
	V/v báo cáo về tình hình chuẩn bị đội ngũ
giáo viên năm học 2018-2019
	
	

	96. 
	Văn phòng Chính phủ
	109/NQ-CP
	24/08/2018
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên
đè về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018
	
	

	97. 
	Văn phòng Chính phủ
	110/NQ-CP
	25/08/2018
	Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc  về cơ chế, chính sách liên quan đến
đầu tư xây dựng
	
	

	98. 
	Bộ Tài chính
	10169/BTC-TCDN
	22/08/2018
	V/v tham gia ý kiến vào tài liệu Hội nghị
đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của
DNNN
	
	

	99. 
	Bộ Xây dựng
	1163/QĐ-BXD
	24/08/2018
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ của BXD
	
	

	100. 
	Bộ Tài chính
	10168/BTC-TCDN
	22/08/2018
	V/v đôn đốc việc phản ánh kiến nghị về
giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt
động của DNNN
	
	

	101. 
	Bộ Tài chính
	10264/BTC-NSNN
	23/08/2018
	V/v sử dụng nguồn NSTW bổ sung cho
NSĐP để thực hiện CCTL năm 2016 còn
dư của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	102. 
	BCĐ Đề án hoàn thiện
 hệ thống định mức 
và giá xây dựng
	2139/BXD-BCĐMG
	24/08/2018
	V/v thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống
định mức và giá xây dựng
	
	

	103. 
	Bộ Tài chính
	10234/BTC-TCDN

	23/08/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo NĐ của DATC
	
	

	104. 
	Thủ tướng CP
	36/2018/QĐ-TTg
	24/08/2018
	V/v quy định thủ tục ký kết thực hiện thỏa
thuận nhân danh chính phủ và kiến nghị
Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa
thuận nhân danh nhà nước
	
	

	105. 
	
Chính phủ
	108/2018/NĐ-CP
	23/08/2018
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ
số 78 của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp
	
	

	106. 
	Bộ Nội vụ
	4152/BNV-VP
	24/08/2018
	V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng
lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm2018
	
	

	107. 
	Bộ Nội vụ
	1896/QĐ-BNV
	17/08/2018
	V/v giao biên chế công chức trong các cơ
quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh
	
	

	108. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5920/BKHĐT-TCTT
	24/08/2018
	V/v đôn đốc gửi báo cáo sơ kết 3 năm
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia
	
	

	109. 
	Bộ Tài chính
	10325/BTC-QLN
	24/08/2018
	V/v hỗ sơ thẩm định để ký HĐVL của dự
án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ
liệu đất đai
	
	

	110. 
	BCĐ khu vực
phòng thủ
	2700/BC-BCĐ
	14/08/2018
	Báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động
khu vực phòng thủ
	
	

	111. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	47/2018/TT-BGTVT
	24/08/2018
	Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa
phận tỉnh Kiên Giang
	
	

	112. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	41/TT-BGTVT
	30/07/2018
	Thông tư quy định danh mục sản phẩm
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước
	
	

	113. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	9446/BGTVT-KHĐT
	24/08/2018
	V/v giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh TQ gửi
tới sau kỳ họp thứ 5 QH khóa XIV
	
	

	114. 
	Bộ Lao động TB và XH
	3493/LĐTBXH-TE
	23/08/2018
	V/v tăng cường công tác phối hợp liên
ngành phòng chống đuối nước trẻ em
	
	

	115. 
	Bộ Xây dựng
	2158/BXD-VLXD
	27/08/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo tờ trình dự thảo QĐ
thuyết minh quy hoạch thăm dò khai thác
chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
làm vật liệu xây dựng
	
	

	116. 
	Bộ Tài chính
	10445/BTC-CST
	28/08/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi bổ
sung một số điều của NĐ số 140
	
	

	117. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6578/BNN-CBTTNS
	24/08/2018
	V/v tham gia hội chợ NN CNC và nông
sản an toàn ĐBSCL tại 4 tỉnh vùng tứ
giác Long Xuyên
	
	

	118. 
	Bộ Nội vụ
	4236/BNV-TH
	27/08/2018
	V/v đề nghị cử nữ công chức, viên chức
giữ chức vụ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng
nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý
	
	

	119. 
	Công ty CP sản
xuất và nhập khẩu
nông sản FAM
	16/FAM-DADT
	29/08/2018
	V/v đề xuất dừng thực hiện dự án nông
nghiệp cao FAM
	
	

	120. 
	Bộ Công thương
	3074/QĐ-BCT
	29/08/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ
Công thương thực hiện Chỉ thị số 22 về
tăng cường đảm bảo an toàn đập hồ chứa
	
	

	121. 
	Sở Nội vụ
	264/SNV-CCHC
	29/08/2018
	V/v tham gia Ban giám khảo Hội thi
CCHC tỉnh Tuyên Quang
	
	

	122. 
	Bộ Công thương
	3074/QĐ-BCT1
	29/08/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ
Công thương thực hiện Chỉ thị số 22
	
	

	123. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	102/TB-BTNMT
	24/08/2018
	Thông báo thi tuyển một số chức danh
lãnh đạo quản lý của Bộ Tài nguyên và MT
	
	

	124. 
	Hội đồng thi nâng
ngạch kiểm soát
viên thị trường
	6910/BC
T-HĐTK
	28/08/2018
	V/v thông báo kết quả thi nâng ngạch
KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016
	
	

	125. 
	Tổng cục phòng
chống thiên tai
	996/PCTT1
	24/08/2018
	V/v di dời khẩn cấp cho các hộ dân bị
thiệt hại do lũ ống lũ quét
	
	

	126. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	6699/BNN-KTHT
	29/08/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch
bố trí dân cư vùng thiên tai
	
	

	127. 
	Bộ Công thương
	07/CT-BCT
	28/08/2018
	Chỉ thị tăng cường kiểm tra việc thực
hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên người
lao động thuê nhà để ở
	
	

	128. 
	Bộ Quốc phòng
	3426/QĐ-BQP
	23/08/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị
trực tuyến tổng kêt 24 năm thực hiện
pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng
và khu quân sự
	
	

	129. 
	Bộ  Quốc phòng
	138/TT-BQP
	28/08/2018
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp
hàng tháng đối với quân nhân người làm
công tác cơ yếu hưởng lương như đối với
quân nhân đã phục viên
	
	

	130. 
	BCĐ quốc gia tìm
kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
	9513/HD-BCĐ
	28/08/2018
	Hướng dẫn sơ kết thực hiện Đề án tìm
kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
	
	

	131. 
	BCH Trung ương
	145-QĐ/TW
	08/08/2018
	Quyết định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn tổ chức bộ máy của Học viện Chính
trị quốc gia HCM
	
	

	132. 
	Văn phòng Chính phủ
	1072/QĐ-TTg
	28/08/2018
	Quyết định Thành lập Ủy ban Quốc gia
về Chính phủ điện tử
	
	

	133. 
	Văn phòng Chính phủ
	109/2018/NĐ-CP
	29/08/2018
	Nghị định Nông nghiệp hữu cơ
	
	

	134. 
	Văn phòng Chính phủ
	321/TB-VPCP
	28/08/2018
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần
thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu
lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
	
	

	135. 
	Văn phòng Chính phủ
	336/QĐ-UBQGCP T
	28/08/2018
	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động
của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
	
	

	136. 
	Văn phòng Chính phủ
	1115/TTg-QHĐP
	30/08/2018
	V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại
hội MTTQ Việt Nam các cấpnhiệm kỳ
2019-2024
	
	

	137. 
	Văn phòng Chính phủ
	323/TB-VPCP
	29/08/2018
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp, làm
việc với lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc
da cam/dioxin Việt Nam
	
	

	138. 
	Văn phòng Chính phủ
	8147/VPCP-KSTT
	29/08/2018
	V/v trả lời kiến nghị các địa phương liên
quan đến cải cách thủ tục hành chính
	
	

	139. 
	Văn phòng Chính phủ
	324/TB-VPCP
	29/08/2018
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
	
	

	140. 
	Thủ tướng CP
	1127/CĐ-TTg
	31/08/2018
	V/v ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông
Cửu Long và mưa lũ
	
	

	141. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5983/BNN-TY
	06/08/2018
	V/v chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng
chống dịch bệnh động vật trên cạn
	
	

	142. 
	Bộ Tài chính
	10184/BTC-KBNN
	22/08/2018
	V/v thực hiện các kết luận kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước
	
	

	143. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5951/BKHĐT-QLĐT
	28/08/2018
	V/v thực hiện NQ số 83 chính phủ về tổng
kết đầu tư PPP
	
	

	144. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5958/TTr-BKHĐT
	28/08/2018
	V/v phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW
	
	

	145. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5958/TTr-SKHĐT
	28/08/2018
	V/v phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư
trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW
	
	

	146. 
	Bộ Y tế
	4997/BYT-KCB
	27/08/2018
	V/v tăng cường đầu tư và phát triển công
tác CSSK cho người khyết tật
	
	

	147. 
	Văn phòng Chính phủ
	110/2018/NĐ-CP
	29/08/2018
	Nghị định quy định về quản lý và tổ chức
lễ hội
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